
令和８年度第２回クアンビカップバドミントン大会 

大会要目 
 

【 主 催 】 バドミントンプロショップ クアンビ 

【 主 管 】 バドミントンプロショップ クアンビ 

【 後 援 】 バドミントンプロショップ クアンビ 

【開 催 日】 令和８年度９月２２日（火）９時～１６時３０分 

【 会 場 】 大森スポーツセンター 

        １４３－００１１東京都大田区大森本町二丁目３番５号 

【 種 目 】 男子ダブルス２部（ＭＤ２）約１２組 

        男子ダブルス３部（ＭＤ３）約１６組 

        男子ダブルス４部（ＭＤ４）約１６組 

        ミックスダブルス４部（ＸＤ４）約１６組 

       初心者ダブルス部（ＬＶ５）約１６組 

【参加 資格】 日本在バドミントンクラブメンバー全員は参加可能 

        ペアの内どちらか一方でも以下の大会（KUANBI SUPER LEAGUE 

        システム）で優勝・準優勝組は、同じ種目に参加不可になることをご 

        了承ください： 

        ・第二回赤羽オープンバドミントン大会（２０２５年５月４日） 

        ・第一回クアンビカップ大会（２０２６年５月１０日） 

        ・第三回赤羽オープンバドミントン大会（２０２６年７月１８日） 

        ※ ミックスダブルス４部の優勝者・準優勝者については、男子ダブル 

        ス４部に参加可能 

        ※ 男子ダブルス３部・２部は、ミックスダブルスでも参加可能 

        ※ 初心者ダブルス部は、性別を問わず、だれでも参加可能 

        ※ 女性を含むペアは、5 点から試合を開始する 

        ※ 優勝・準優勝の実績がある選手についても、入賞実績のない種目 

        に参加可能 

        参考までに、レベル判断は以下のイメージとなります： 

        ・２部：５年以上バドミントン経験持っていて、基礎打ちが上手く打 

         てて、戦略設定もかなりできる（３５歳以上方は、実力と実績によ 

         り判断をお願いします） 

        ・３部：５年以内バドミントン経験持っていて、基礎打ちがほぼほぼ 

         できるし、戦略設定がなんとなくできる方 

        ・４部：２年以内バドミントン経験持っている方 

        ・初心者：１年以内バドミントン経験、大会実績持っていない方 

        ※選手の実力に相応しい部に申し込んでください 

          （上部への参加は自由とします） 

        ※１名は、１種目のみ参加可能 

【申込 方法】 各クラブの代表者を通じて参加者一覧を取りまとめ、下記のメールア 



        ドレスまでご送付くださいますようお願いいたします（お問い合わせ 

        も同様にお願いいたします）         

        連絡先：kuanbinishikawaguchi@gmail.com（すべての国語対応） 

              件名： 【20260922】KUANBI CUP II 申込 

        内容： 

        ・チーム名（例：ＫＵＡＮＢＩ） 

        ・種目（例：男子ダブルス２部） 

        ・選手名前（フールネーム）とフリガナ（ベトナム人の場合不要） 

         例：VU QUE LAM（ヴークエラム） 

           LIU CHANG（リューチョウ） 

【参 加 費】 ＬＶ５部：４０００円／１組 

        その他部：５０００円／１組 

【申込 期間】 ８月１３日（木曜日）～９月９日（水曜日） 

        ※締切後の変更も受け付けます 

【 定 員 】 ７６組 

        先着順で受け付け、申込が定員に達した場合、自動的に締め切ります 

【 表 彰 】 各種目、各部の優勝、準優勝、第３位を表彰する 

       （ただし、参加が５チーム以下の種目・部は、優勝のみの表彰とする） 

        優勝：メダル＋表彰状＋プレゼント 

        準優勝：メダル＋表彰状＋プレゼント 

        第３位：メダル＋表彰状＋プレゼント（決定試合なし） 
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GIẢI CẦU LÔNG KUANBI CUP LẦN THỨ 2 NĂM 2026 

ĐIỀU LỆ GIẢI ĐẤU 

[Đơn vị tổ chức] KUANBI Badminton Pro Shop 

[Đơn vị điều hành] KUANBI Badminton Pro Shop 

[Đơn vị tài trợ] KUANBI Badminton Pro Shop 

[Thời gian] Thứ Ba, ngày 22 tháng 9 năm 2026, từ 09:00 đến 16:30 

[Địa điểm] Omori Sports Center 
2-3-5 Omorihoncho, Ota-ku, Tokyo 143-0011 

[Nội dung thi đấu] Đôi nam hạng 2 (MD2): Dự kiến 12 cặp 
Đôi nam hạng 3 (MD3): Dự kiến 16 cặp 
Đôi nam hạng 4 (MD4): Dự kiến 16 cặp 
Đôi nam nữ hạng 4 (XD4): Dự kiến 16 cặp 
Đôi người mới chơi (LV5): Dự kiến 16 cặp 

[Điều kiện tham gia] Tất cả thành viên của các câu lạc bộ cầu lông tại Nhật Bản đều có thể tham gia. 
Nếu một trong hai thành viên của cặp đã giành chức vô địch hoặc á quân ở cùng 
nội dung tại một trong các giải dưới đây thuộc hệ thống KUANBI SUPER 
LEAGUE, cặp đó không được đăng ký lại nội dung tương ứng: 
・Giải cầu lông Akabane Open lần thứ 2 (ngày 04/05/2025) 
・KUANBI CUP lần thứ 1 (ngày 10/05/2026) 
・Giải cầu lông Akabane Open lần thứ 3 (ngày 18/07/2026) 
※ Người vô địch hoặc á quân đôi nam nữ hạng 4 được phép tham gia đôi nam 
hạng 4. 

※ Nội dung đôi nam hạng III và đôi nam hạng II cho phép đôi nam nữ tham gia. 
※ Nội dung đôi người mới chơi không phân biệt giới tính; mọi người đều có thể 
tham gia. 

※ Đôi nam nữ khi thi đấu với đôi nam được chấp 5 điểm. 
※ Người đã từng vô địch hoặc á quân vẫn được tham gia nội dung mà mình 
chưa có thành tích đạt giải. 

Tham khảo tiêu chí xác định trình độ: 
・Hạng 2: Có từ 5 năm kinh nghiệm; thực hiện tốt các kỹ thuật cơ bản và có khả 
năng xây dựng chiến thuật khá tốt. Người từ 35 tuổi trở lên vui lòng tự đánh giá 
dựa trên thực lực và thành tích. 
・Hạng 3: Có không quá 5 năm kinh nghiệm; thực hiện được phần lớn kỹ thuật 
cơ bản và có hiểu biết nhất định về chiến thuật. 
・Hạng 4: Có không quá 2 năm kinh nghiệm chơi cầu lông. 
・Người mới chơi: Có không quá 1 năm kinh nghiệm và chưa có thành tích thi 
đấu. 

※ Vui lòng đăng ký đúng hạng phù hợp với trình độ của vận động viên. Được 
phép đăng ký thi đấu ở hạng cao hơn. 

※ Mỗi người chỉ được tham gia một nội dung. 

[Cách đăng ký] Đại diện của mỗi câu lạc bộ tổng hợp danh sách người tham gia và gửi đến địa 
chỉ email dưới đây. Mọi thắc mắc cũng vui lòng gửi về cùng địa chỉ: 
Liên hệ: kuanbinishikawaguchi@gmail.com (hỗ trợ tất cả ngôn ngữ) 
Tiêu đề email: 【20260922】Đăng ký KUANBI CUP II 
Nội dung email: 
・Tên đội (ví dụ: KUANBI) 
・Nội dung thi đấu (ví dụ: Đôi nam hạng 2) 
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・Họ tên đầy đủ của vận động viên và cách đọc Furigana (người Việt Nam 
không cần Furigana) 

  (Ví dụ: VU QUE LAM ヴークエラム / LIU CHANG リューチョウ) 

[Lệ phí] Hạng LV5: 4.000 yên/cặp 
Các hạng khác: 5.000 yên/cặp 

[Thời gian đăng ký] Từ Thứ Năm, ngày 13/08/2026 đến Thứ Tư, ngày 09/09/2026 
※ Vẫn tiếp nhận thay đổi sau thời hạn đăng ký. 

[Số lượng] Tổng cộng 76 cặp 
Đăng ký theo thứ tự nhận hồ sơ; cổng đăng ký sẽ tự động đóng khi đủ số lượng. 

[Giải thưởng] Trao giải Nhất, Nhì và Ba cho từng nội dung và từng hạng. 
Nếu một nội dung/hạng có không quá 5 đội, chỉ trao giải Nhất. 
・Giải Nhất: Huy chương + Giấy chứng nhận + Quà tặng 
・Giải Nhì: Huy chương + Giấy chứng nhận + Quà tặng 
・Đồng giải Ba: Huy chương + Giấy chứng nhận + Quà tặng 
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2026 年度第二届 KUANBI CUP 羽毛球赛 

竞赛规程 

[主办单位] KUANBI 羽毛球专业店 

[承办单位] KUANBI 羽毛球专业店 

[支持单位] KUANBI 羽毛球专业店 

[比赛时间] 2026 年 9 月 22 日（星期二）9:00–16:30 

[比赛地点] 大森体育中心 
东京都大田区大森本町 2 丁目 3 番 5 号，邮编 143-0011 

[比赛项目] 男子双打 2 级（MD2）：约 12 组 

男子双打 3 级（MD3）：约 16 组 

男子双打 4 级（MD4）：约 16 组 

混合双打 4 级（XD4）：约 16 组 
新手双打（LV5）：约 16 组 

[参赛资格] 在日本的各羽毛球俱乐部成员均可参赛。 
若一对选手中的任何一人曾在以下 KUANBI SUPER LEAGUE 赛事的同一项目中

获得冠军或亚军，则不得再次参加该项目： 
・第二届赤羽公开羽毛球赛（2025 年 5 月 4 日） 
・第一届 KUANBI CUP（2026 年 5 月 10 日） 
・第三届赤羽公开羽毛球赛（2026 年 7 月 18 日） 
※ 混合双打 4 级的冠军、亚军可参加男子双打 4 级。 
※ 混合双打也可参加男子双打 3 级、2 级。 
※ 新手双打不限性别，任何人均可参加。 
※ 混合双打组合与男子双打组合比赛时，混合双打组合可获让 5分 
※ 曾获冠军或亚军的选手，仍可参加尚无获奖记录的项目。 
水平判定参考： 
・2 级：拥有 5 年以上羽毛球经验，基本技术扎实，并具备较强的战术制定能

力。35 岁以上选手请结合自身实力和比赛成绩选择级别。 
・3 级：拥有不超过 5 年的羽毛球经验，基本能够掌握基础技术，并具备一定

的战术意识。 
・4 级：拥有不超过 2 年的羽毛球经验。 
・新手：拥有不超过 1 年的羽毛球经验，且无比赛获奖记录。 
※ 请根据选手实际水平报名相应级别；允许参加更高级别。 
※ 每名选手只能参加一个项目。 

[报名方式] 请各俱乐部负责人汇总参赛名单，并发送至以下邮箱。咨询事宜也请发送至

同一邮箱。 
联系方式：kuanbinishikawaguchi@gmail.com（支持所有语言） 
邮件主题：【20260922】KUANBI CUP II 报名 
邮件内容： 
・队名（例：KUANBI） 
・比赛项目（例：男子双打 2 级） 
・选手全名及日语假名读音（越南籍选手无需填写假名） 
  示例：VU QUE LAM（ヴークエラム）/ LIU CHANG（リューチョウ） 
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[参赛费] LV5：每组 4,000 日元 
其他级别：每组 5,000 日元 

[报名时间] 2026 年 8 月 13 日（星期四）至 9 月 9 日（星期三） 
※ 报名截止后仍可申请变更。 

[参赛名额] 共 76 组 

按报名先后顺序受理；达到名额上限后将自动截止报名。 

[奖励] 各项目、各级别设冠军、亚军和季军。 
如某一项目/级别参赛队伍不超过 5 队，则仅奖励冠军。 
・冠军：奖牌 + 奖状 + 礼品 
・亚军：奖牌 + 奖状 + 礼品 
・季军：奖牌 + 奖状 + 礼品（没有季军争夺赛） 
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2026 2nd KUANBI CUP BADMINTON TOURNAMENT 

TOURNAMENT GUIDELINES 

[Organizer] KUANBI Badminton Pro Shop 

[Management] KUANBI Badminton Pro Shop 

[Sponsor] KUANBI Badminton Pro Shop 

[Date & Time] Tuesday, September 22, 2026, 9:00 a.m. - 4:30 p.m. 

[Venue] Omori Sports Center 
2-3-5 Omorihoncho, Ota-ku, Tokyo 143-0011 

[Events] Men’s Doubles Division 2 (MD2): Approximately 12 pairs 
Men’s Doubles Division 3 (MD3): Approximately 16 pairs 
Men’s Doubles Division 4 (MD4): Approximately 16 pairs 
Mixed Doubles Division 4 (XD4): Approximately 16 pairs 
Beginner Doubles (LV5): Approximately 16 pairs 

[Eligibility] All members of badminton clubs in Japan are eligible to participate. 
If either player in a pair won or finished runner-up in the same event at any of 
the following KUANBI SUPER LEAGUE tournaments, the pair may not enter 
that same event: 
・2nd Akabane Open Badminton Tournament (May 04, 2025)   
・1st KUANBI CUP (May 10, 2026) 
・3rd Akabane Open Badminton Tournament (July 18, 2026) 
※ Winners and runners-up in Mixed Doubles Division 4 may enter Men’s 
Doubles Division 4. 

※ Division 3 and Division 2 men’s doubles also allow mixed doubles join. 
※ Beginner Doubles is open to everyone regardless of gender. 
※ When a mixed doubles pair plays against a men’s doubles pair, the mixed 
doubles pair will receive a 5-point handicap. 

※ Players with a winner or runner-up record may enter an event in which they 
have no placing record. 

Level guide: 
・Division 2: At least five years of badminton experience, strong basic skills, 
and a good ability to develop match strategy. Players aged 35 or older should 
assess their division based on ability and competitive record. 
・Division 3: Up to five years of badminton experience, generally sound basic 
skills, and some ability to develop match strategy. 
・Division 4: Up to two years of badminton experience. 
・Beginner: Up to one year of badminton experience and no competitive placing 
record. 

※ Please enter the division appropriate to the player’s ability. Entry in a higher 
division is permitted. 

※ Each player may enter only one event. 

[How to Apply] Each club representative should compile the participant list and email it to the 
address below. Please use the same address for inquiries. 
Contact: kuanbinishikawaguchi@gmail.com (support available in all languages) 
Email subject: 【20260922】KUANBI CUP II Entry 
Email content: 
・Team name (example: KUANBI) 
・Event (example: Men’s Doubles Division 2) 
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・ Players’ full names and furigana readings (furigana is not required for 
Vietnamese players) 

  Examples: VU QUE LAM (ヴークエラム) / LIU CHANG (リューチョウ) 

[Entry Fee] LV5: ¥4,000 per pair 
All other divisions: ¥5,000 per pair 

[Entry Period] Thursday, August 13–Wednesday, September 9, 2026 
※ Changes will also be accepted after the entry deadline. 

[Capacity] 76 pairs 
Entries are accepted on a first-come, first-served basis and will close 
automatically when capacity is reached. 

[Awards] First, second, and third place will be awarded in each event and division. 
If an event/division has five or fewer teams, only first place will be awarded. 
・First place: Medal + Certification + Gift 
・Second place: Medal + Certification + Gift 
・Third place: Medal + Certification + Gift (no third-place playoff match) 
 

 


